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STT Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp Môn thi Đạt giải 

1 NGUYÊN THANH TRÀ 19/12/2007 12A14 Ngữ văn Nhì 

2 NGUYỀN MẠNH QUÂN 12/10/2008 11A5 Hoá học Nhì 

3 PHẠM TRẦN LAN THƯƠNG 18/09/2008 11A12 Lịch sử Nhì 

4 TRÀN VŨ TÚ ANH 27/01/2007 12A14 Tiếng Anh Nhì 

5 NGUYÊN TÂN MINH 25/02/2007 12A5 Vật lí Ba 

6 NGUYÊN HUY HƯNG 19/11/2007 12A2 Hoá học Ba 

7 NGUYÊN PHÚ THẢNH 08/03/2007 12A9 Hoá học Ba 

8 HOÀNG NHẬT MINH 29/10/2007 12A9 Sinh học Ba 

9 NGUYÊN THẺ HAI LONG 23/03/2007 12A2 Tiếng Anh Ba 

10 NGÔ LINH CHI 26/09/2007 12A9 Ngữ văn Khuyến khích 

II PHẠM LAN HƯƠNG 02/05/2007 12A1 Toán Khuyến khích 

12 NGUYÊN THÀNH THÁI 27/11/2007 12A1 Vật lí Khuyến khích 

13 NGUYÊN DIỆU LINH 22/02/2007 I2A8 Sinh học Khuyến khích 

14 PHẠM HUY NHẬT 22/12/2007 12A5 Sinh học Khuyến khích 

15 NGUYỀN MINH THÀNH 26/06/2008 11A9 Sinh học Khuyến khích 

16 TRƯƠNG QUANG MINH 19/06/2007 I2A10 Lịch sữ Khuyến khích 

17 TRÀN PHƯƠNG ANH 06/08/2007 12A15 Địa lí Khuyến khích 

18 NGUYÊN ĐỬC HUY 18/10/2007 12A10 Địa lí Khuyên khích 

19 TRÀN THỊ MINH THƠ 11/09/2008 11A10 Địa lí Khuyến khích 

20 DƯƠNG NHẬT DUY 01/10/2007 12A2 Tiếng Anh Khuyến khích 

21 NGUYÊN MAI KHUÊ 09/05/2007 12A13 Tiếng Anh Khuyến khích 

22 VŨ HÀ THƯƠNG 23/02/2007 12A11 Tiếng Anh Khuyến khích 

23 NGUYỄN ĐOÀN PHÚC AN 11/12/2006 12A14 Tiếng Nhật Khuyến khích 

 


